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NGƯỜI LẬP BẢNG​
(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại) 

……….., ngày tháng năm​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

- Cột 2: Mỗi CB, CC, VC có duy nhất 01 mã số nhân viên gồm 08 chữ số lấy từ Hệ thống SAP (tránh nhầm mã vị trí công 
việc). 

- Cột 10: Trường hợp có nhiều bằng thì chỉ ghi bằng cấp cao nhất liên quan đến công việc do CB, CC, VC đảm nhiệm. 

- Cột 16: Chi ghi chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức ứng với ngạch, 
chức danh nghề nghiệp mà CB, CC, VC đang được bổ nhiệm. 

- Cột 18: Ghi loại ngoại ngữ, cấp bậc ghi trên chứng chỉ. 

- Cột 19: Trường hợp có chứng chỉ tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT thì ghi chú rõ như ví dụ (dòng 2). 

- Cột 21: Ghi chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý (cấp Vụ, cấp Phòng) mà CB, CC, VC đã có. 

 



 


